
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tổ 34, Khu vực 4, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

24/03/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐÁ GRANITE TỔNG MIỀN TRUNG

4101612729

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai thác, 
chế biến đá

4659

2. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Mua bán đá granite, đá bazan, đá ốp lát

4663

3. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Mua bán các loại vât tư phục vụ khai thác, chế biến đá

4669

4. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

5. Trồng cây hàng năm khác 0119

6. Trồng cây ăn quả 0121

7. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

8. Trồng cây lâu năm khác 0129

9. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

10. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132

11. Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò 0141

12. Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa 0142

13. Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai 0144

14. Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn 0145

15. Chăn nuôi gia cầm 0146

16. Chăn nuôi khác 0149

17. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

18. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

19. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐÁ GRANITE TỔNG MIỀN 
TRUNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0903 201 139            
Email: bonmuahanhphuc168@gmail.c

om 

Fax:
Website:
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39.000.000.000 VNĐ

20. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

21. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

22. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

23. Khai thác gỗ 0220

24. Khai thác lâm sản khác trừ gỗ 0231

25. Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ 0232

26. Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp 0240

27. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Mua bán, ký gửi bất động sản.

6810

28. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết:
- Dịch vụ Tư vấn bất động sản;
- Dịch vụ Môi giới bất động sản;
- Dịch vụ quản lý bất động sản;
- Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản.

6820

29. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá
Chi tiết: Chế biến đá

2396(Chính)

30. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

31. Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ 
kinh doanh khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp 
luật.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Định

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       040084016842
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Khối Phúc Lộc, Phường Vinh Tân, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ 34, Khu vực 4, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh 
Bình Định, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN CÔNG GIÁP    Nam

25/10/1984 Kinh Việt Nam

10/05/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH     

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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